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3. Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

1 16021252 Nguyễn Tuấn Anh 14/11/1998 K61T Xác suất thống kê MAT1101 1 

2 15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 K60CA Thị giác máy INT3412 1 

3 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 K62IE8 Đại số MAT1093 13 

4 16021274 Lê Văn Duy 04/05/1998 K61T Giải tích 1 MAT1041 15 

5 16020711 Phạm Thành Đạt 27/01/1998 K61ĐB Phương pháp tính MAT 1099 1 

6 14020115 Nguyễn Văn Đồi 05/10/1996 K59M Nguyên lý kỹ thuật điện tử ELT2050 1 

7 14020114 Nguyễn Thành Đông 22/10/1996 K59T Cơ sở dữ liệu INT2207 2 

8 17020694 Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999 K62IE9 Tin học cơ sở 1 INT1003 5 

9 15021824 Thiều Nguyên Hạ 21/06/1996 K60CB Lập trình hướng đối tượng INT2204 2 

10 17020289 Vũ Tiến Hiệp 29/01/1999 K62ME1 Đại số MAT1093 1 

11 17020292 Nguyễn Lương Hiếu 15/07/1999 K62ME4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 PHI1004 3 

12 17020296 Phạm Trung Hiếu 18/04/1999 K62ME4 Cơ - Nhiệt PHY1100 3 

13 16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 K61CACLC1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 21 

14 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 K59H Kinh tế vi mô INE1050 2 

15 16021597 Đào Ngọc Lâm 27/02/1998 K61N Kinh tế vi mô INE1050 1 

16 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 K61CACLC1 Lập trình hướng đối tượng INT2204 21 

17 14020668 Đỗ Thành Long 15/11/1996 K59T Phương pháp tính MAT1099 1 

18 15021282 Hoàng Tiến Mạnh 26/04/1997 K60CB Cơ sở dữ liệu INT2207 1 

19 16020419 Mai Thế Minh 01/10/1998 K61H Xác suất thống kê ứng dụng EMA2050 2 

20 16022414 Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 K61CACLC2 Lập trình hướng đối tượng INT2204 21 

21 16020624 Lương Đức Nguyên 25/02/1998 K61M Cơ học kỹ thuật 1 EMA2036 2 

22 16021743 Lê Trọng Nghĩa 09/04/1998 K61V Các phương pháp toán lý EPN2023 1 

23 16022292 Hoàng Văn Nhất 24/12/1997 K61ĐB Kỹ thuật điện ELT2030 1 

24 14020339 Khương Thị Oanh 12/07/1996 K59ĐB Truyền thông vô tuyến ELT3056 1 

25 16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 K61H Phương trình vi phân và đạo hàm riêng EMA2041 1 

26 15021169 Phạm Ngọc Quý 18/10/1997 K60CCLC Trí tuệ nhân tạo INT3401 3 

27 16021126 Hà Phi Sơn 30/04/1998 K61T Xác suất thống kê MAT1101 1 

28 16022470 Nguyễn Tân Sơn 04/05/1998 K61N Lập trình hướng đối tượng INT2204 4 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

29 14020410 Phạm Phương Thanh 16/02/1996 K59ĐA Cơ sở dữ liệu INT2207 2 

30 16020657 Phạm Văn Thắng 23/01/1998 K61M Xác suất thống kê ứng dụng EMA2050 2 

31 14020638 Nguyễn Xuân Thuận 02/08/1996 K59ĐB Thiết kế mạch tích hợp số ELT3079 1 

32 15021317 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/1997 K60CCLC Trí tuệ nhân tạo INT3401 3 

33 16020675 Đỗ Văn Tuấn 25/10/1998 K61M Xác suất thống kê ứng dụng EMA2050 2 

34 14020515 Ngô Phương Tuấn 13/07/1996 K59CCLC Xử lý ngôn ngữ tự nhiên INT3406 1 

35 16020815 Nguyễn Tất Tuấn 21/12/1997 K61ĐB Phương pháp tính MAT 1099 1 

36 15021192 Kim Anh Tuấn 10/09/1997 K60H Thủy khí động lực ứng dụng EMA2039 1 

37 15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/09/1997 K60M Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu EMA2012 2 

38 17021129 Trần Đại Việt 11/07/1999 K62IE4 Đại số MAT1093 10 

39 16020690 Nguyễn Văn Vũ 10/05/1998 K61M Giải tích 1 MAT1041 2 

Danh sách gồm 39 sinh viên./.  


